	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Đề chính thức


	MA TRẬN 

       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Môn: Vật lí 8

Năm học: 2022 – 2023


I - MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA

1. Phạm vi kiến thức: Từ tiết 01 đến tiết 15 theo phân phối chương trình.
2. Mục đích
- Học sinh: Đánh giá việc nhận thức kiến thức về cơ học  

                   Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.

- Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp. 

II - HÌNH THỨC KIỂM TRA

Đề kiểm tra kết hợp TNKQ 30% và TL 70%)
III – BẢNG TRỌNG SỐ
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (30%TNKQ; 70% TL)

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Thực hành

	Chương I: Cơ học
	15
	14
	1


a, Bảng trọng số

	Nội dung


	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Số tiết thực
	Trọng số bài kiểm tra

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chương I: Cơ học
	15
	14
	9,8
	6,2
	61
	39


b, Số lượng câu

	Cấp độ
	Nội dung
	Trọng số
	Số lượng câu
	Điểm số

	
	
	
	Trọng số
	TN
	TL
	TN
	TL

	Cấp độ 1,2
	Chương I: Cơ học
	61
	61
	3,6 ≈4
	1,22≈1
	2
	3

	Cấp độ 3,4
	Chương I: Cơ học
	39
	39
	2,3≈2
	0,78≈1
	1
	4

	Tổng
	100
	100
	6
	2
	3
	7


IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ  
	TL
	

	1. Cơ học

15  tiết
	1. Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ
2. Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.

3.  Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình

4. Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. 
	5. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.

6. Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

7. Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

8.  Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.

9.  Nêu được lực là một đại lượng vectơ

10. Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.

11.  Nêu được quán tính của một vật là gì?

12.  Nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.

13.Nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.

14.  Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.

15. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng.

16.  Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.

17. Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.

18. Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.

Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.

19. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét

20. Nêu được điều kiện nổi của vật.

21. Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

22. Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.

23. Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.
	24.Vận dụng được công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng

25.Vận dụng được công thức tính tốc độ 
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26. Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.

27. Biểu diễn được lực bằng véc tơ.

28. Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.

29. Vận dụng công thức 
[image: image2.wmf]F
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30. Vận dụng được công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = V.d.

31. Vận dụng công thức A = Fs.
	32.  Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.

33. Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.

34. Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
	

	Số câu hỏi
	1
C3.1


	
	3
C21.2

C18.3

C12.4
	1

C20.7a
C7.7b
	2
C25.5
C28.6
	1

C30.8
	
	
	

	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	3,0
	1,0
	4,0
	
	
	10

	TS câu hỏi
	1
	4
	3
	8

	TS điểm
	0,5
	4,5
	5,0
	10,0 (100%)


	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHINH GIÀNG

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Đề chính thức
(Đề gồm 01 trang -  Mã đề 01)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Vật lí 8

Năm học: 2022 - 2023
Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề)


Họ và tên: ....................................................Lớp..........................

Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm).
Câu 1. Công thức tính vận tốc trung bình là
A.
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Câu 2. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có công cơ học?
A. Một vận động viên trượt băng nghệ thuật đang nghỉ
B. Một vật nằng rơi tự do từ trên cao xuống
C. Hòn bi lăn không ma sát trên mặt sàn nằm ngang
D. Một chiếc thuyền trôi theo dòng nước

Câu 3. Nguyên tắc cấu tạo của máy nén thủy lực dựa vào
A. sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng. 
B. sự truyền áp suất trong lòng chất khí.
C. sự truyền lực trong lòng chất lỏng. 
D. nguyên tắc bình thông nhau
Câu 4. Trường hợp nào dưới đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
C. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay giãn.
D. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt đất

Câu 5. Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 50 km. Vận tốc của người đó là
A. 20 km/h.              B. 25 km/h.             C. 30 km/h.           D. 50 km/h.
Câu 6. Khi bút máy bị tắc mực, học sinh thường cầm bút máy vẩy mạnh cho mực văng ra. Kiến thức vật lí nào đã được áp dụng?
A. Sự cân bằng lực.

C. Tính linh động của chất lỏng.           
B. Quán tính.                      D. Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của vật.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm).
Câu 7: (3,0 điểm)
a) Nêu điều kiện để vật nổi lên, vật chìm xuống và vật lơ lửng trong chất lỏng?
b) Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều?

Câu 8: (4,0 điểm). Một vật có khối lượng m= 0,95kg làm bằng chất có khối lượng riêng D=950kg/m3 được nhúng hoàn toàn trong nước. cho trọng lượng riêng của nước là 10 000N/ m3.
a. Lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật là bao nhiêu?

b. Nếu nhúng hoàn toàn vật vào trong dầu thì lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vật là bao nhiêu? (cho trọng lượng riêng của dầu là 8 000 N/m3. )

..............Hết.............
	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHINH GIÀNG 

                    ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 


Đề chính thức
(Đề gồm 01 trang -  Mã đề 02)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Vật lí 8

Năm học: 2022 - 2023
Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề)


Họ và tên: ....................................................Lớp..........................


Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm).

Câu 1. Nguyên tắc cấu tạo của máy nén thủy lực dựa vào

A. sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng. 
B. sự truyền áp suất trong lòng chất khí.
C. sự truyền lực trong lòng chất lỏng. 
D. nguyên tắc bình thông nhau
Câu 2. Khi bút máy bị tắc mực, học sinh thường cầm bút máy vẩy mạnh cho mực văng ra. Kiến thức vật lí nào đã được áp dụng?
A. Sự cân bằng lực.

C. Tính linh động của chất lỏng.           
B. Quán tính.                      D. Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của vật.
Câu 3. Công thức tính vận tốc trung bình là
A.
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Câu 4. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có công cơ học?

A. Một vận động viên trượt băng nghệ thuật đang nghỉ
B. Một vật nằng rơi tự do từ trên cao xuống
C. Hòn bi lăn không ma sát trên mặt sàn nằm ngang
D. Một chiếc thuyền trôi theo dòng nước

Câu 5. Trường hợp nào dưới đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
C. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay giãn.
D. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt đất

Câu 6. Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 50 km. Vận tốc của người đó là

A. 20 km/h.              B. 25 km/h.             C. 30 km/h.           D. 50 km/h.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm).

Câu 7: (3,0 điểm)
a) Nêu điều kiện để vật nổi lên, vật chìm xuống và vật lơ lửng trong chất lỏng?
b) Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều?

Câu 8: (4,0 điểm). Một vật có khối lượng m= 0,95kg làm bằng chất có khối lượng riêng D=950kg/m3 được nhúng hoàn toàn trong nước. cho trọng lượng riêng của nước là 10 000N/ m3.

a. Lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật là bao nhiêu?

b. Nếu nhúng hoàn toàn vật vào trong dầu thì lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vật là bao nhiêu? (cho trọng lượng riêng của dầu là 8 000 N/m3. )

..............Hết............

	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Đề chính thức
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Vật lí 8

Năm học 2022 - 2023


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
 Mỗi câu trả lời đúng được : 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mã 01
	A
	A
	D
	B
	B
	B

	Mã 02
	D
	B
	A
	A
	B
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	7
(3,0 điểm)
	a) Khi thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì:

- Vật nổi lên khi lực đẩy Ác si mét FA lớn hơn trọng lượng P của vật: FA > P

- Vật chìm xuống khi: FA < P.

- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA = P
b)
- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian

- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
	1,5
1,5

	8
(4,0 điểm)
	Tóm tắt:

m= 0,95kg;  D=950kg/m3 
d nước=10 000N/ m3;     
d dầu =8 000N/ m3;     


a, FA1 = ?

b, FA2 = ?
Giải

Thể tích của vật là:
V= m/D= 0,95/950=10-3 (m3 )
Lực đẩy Ác- si – mét của nước tác dụng lên vật là:

FA1 = d nước d.V=10 000. 10-3 =10(N)

Lực đẩy Ác- si – mét của dầu tác dụng lên vật là:

FA2 = d dầu.V=8 000. 10-3 =8(N)

Đáp số: a, 10(N)
            b, 8(N)
	0,5

1,0
1,0
1,0
0,5
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